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       (DỰ THẢO)
BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đảm bảo cho các hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai


Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai
Thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của              Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND                        ngày 06/12/2024 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Về tình hình tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập)

- Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 4488/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp và chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương từ Sở Nội vụ sang Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 01/11/2017; về biên chế: Phòng Kiểm soát TTHC tỉnh được bố trí                  04 công chức (trong đó: 02 đại học luật; 02 đại học khác).
- Trên có sở tổ chức lại Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng                          UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan kiện toàn Bộ phận một cửa các cấp, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể:

+ Văn phòng UBND tỉnh: 04 người (cơ quan thường trực cấp tỉnh, Phòng kiểm soát TTHC)

+ Các sở, ban, ngành: 21/21 người (mỗi sở, ban, ngành 01 người)

+ UBND cấp huyện: 117 người/09 đơn vị cấp huyện (13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày  05/05/2014 của Chính phủ, mỗi đơn vị 01 người).

+ UBND cấp xã: từ năm 2016 đến năm 2019 với tổng số 164 người, từ năm 2020 đến nay với tổng số 152 người; từ ngày 01/11/2024 xã Tà Chải và   Thị trấn Bắc Hà sáp nhập vào một (Nghị quyết số 1197/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2024 của Ủy ban thường vụ Quốc hội) thì còn 151 đơn vị cấp xã (UBND cấp xã mỗi đơn vị 01 người); 
Công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ cụ thể và được kiện toàn khi có sự thay đổi và được hưởng chi hỗ trợ là 15.000đồng/người/ngày, với nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp (Nghị quyết                           số 40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai); Ngày 06/12/2024, HĐND tỉnh Lào Cai Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND: Chi hỗ trợ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ cụ thể: 20.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên, trong quá trình thực tế triển khai thực hiện một số quy định, hướng dẫn cần phải điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp với thực tế của công việc và của                            địa phương.
2. Về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày  01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Quyết định số 01/QĐ-VP ngày  01/7/2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc điều động công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày  01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai; Quyết định số 01/QĐ-HCC ngày 28/7/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc bố trí công chức, viên chức và người lao động tại các Phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2025, Phòng Kiểm soát TTHC trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, với 05 biên chế công chức.
Hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai có 20 biên chế (trong đó: 12 biên chế là công chức và 08 viên chức) và 03 hợp đồng 111.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Ngay sau khi Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của HĐND được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 về ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát TTHC đối với cơ quan hành chính các cấp thuộc tỉnh Lào Cai (Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND đã hết hiệu lực từ ngày 24/6/2024). Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai và chủ động thực hiện theo quy định.
Hằng năm UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trong đó có nội dung đánh giá việc thực hiện chính sách chi hỗ trợ đối với Công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát TTHC). Trên cơ sở các Kế hoạch của tỉnh 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng kế hoạch triển khai của cơ quan, đơn vị mình.

2. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
a) Tính đồng bộ, tính kịp thời, hiệu quả 

- Nghị quyết được ban hành đảm bảo tính đồng bộ với các chính sách hiện hành của TW và của tỉnh; kịp thời tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tham mưu về công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác cải cách nói chung và cải cách thủ tục TTHC nói riêng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm các cơ quan, đơn vị đã ban hành đầy đủ các kế hoạch về công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC của Trung ương và của Tỉnh. Các TTHC hiện hành được kịp thời công bố và công khai theo thẩm quyền giải quyết và được niêm yết đầy đủ, khoa học tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và cập nhật trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết TTHC của các cấp chính quyền.
- Việc chi trả hỗ trợ công chức làm nhiệm vụ là cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC đã tạo động lực, nâng cao trách nhiệm cho công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ về rà soát, kiểm soát, đánh giá TTHC và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC… góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung.

b) Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện
Hằng năm UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó có nội dung kiểm tra việc chi trả hỗ trợ cho công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị được nêu trong kế hoạch kiểm tra. Kết quả: Cơ bản các cơ quan, đơn vị, địa phương không cân đối được nguồn kinh phí chi thường xuyên để thực hiện chi trả, nhất là cấp huyện, cấp xã.
3. Kinh phí thực hiện từ năm 2016 đến hết tháng 6/2025 (Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND) 

a) Đối với nội dung chi về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

* Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 2024

 - Được thực hiện bằng việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kiểm soát TTHC đối với cơ quan hành chính theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp (trong định mức chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương (trừ Văn phòng UBND tỉnh được ngân sách tỉnh đảm bảo))
- Cụ thể (số liệu của Văn phòng UBND tỉnh được ngân sách tỉnh đảm bảo)

+ Năm 2016, năm 2017: Thực hiện tại Sở Tư pháp.

+ Năm 2018: Tổng 306.000.000 đồng

+ Năm 2019: Tổng 265.000.000 đồng (gồm cả in tài liệu cuốn sổ tay danh mục TTHC 03 cấp tỉnh, huyện, xã)

+ Năm 2020: Tổng 220.000.000 đồng 

+ Năm 2021: Tổng 241.000.000 đồng 

+ Năm 2022: Tổng 206.000.000 triệu đồng

+ Năm 2023: Tổng 272.000.000 triệu đồng
+ Năm 2024:  Tổng 312.000.000 triệu đồng 
+ Năm 2025: Tổng 603.240.000 triệu đồng (theo Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất) về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai) 
4. Về nhiệm vụ kiểm soát TTHC khi vận hành mô hình chính quyền 02 cấp

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; Đề án số 17/ĐA-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sắp xếp hợp nhất tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai thành tỉnh Lào Cai; Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 Về việc quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai. Theo đó nhiệm vụ kiểm soát TTHC (phòng Kiểm soát TTHC) thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Như vậy:

4.1. Về số lượng cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC 
- Đầu mối nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp tỉnh: Tổng 08 người (gồm: công chức Phòng KSTTHC; Lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Trung tâm (phụ trách Phòng).
- Các sở, ban, ngành tỉnh: 15 sở, ban, ngành tỉnh; mỗi đơn vị cử 01 công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC: Tổng 15 công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC.
- Cấp xã: 99 đơn vị hành chính cấp xã, mỗi đơn vị cử 01 công chức làm nhiệm vụ đầu mối KSTTHC: Tổng 99 công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC
4.2. Về kinh phí thực hiện

- Mức kinh phí: 15.000đồng/người/ngày thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 2024 theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất).

- Mức kinh phí: 20.000đồng/người/ngày đã thực hiện từ tháng 01/2025 đến hết tháng 9/2025 đến hết năm 2025 theo Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất).

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Yên Bái cũ chi đầu mối kiểm soát TTHC thực hiện áp dụng trực theo theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 
- Nguồn kinh phí: Thực hiện theo quy định.
III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Hiện nay đối với công tác kiểm soát TTHC tại một số sở, ban, ngành, một số đơn vị thì công chức làm nhiệm vụ là mối kiểm soát TTHC đồng thời là công chức làm việc ở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp, mà cán bộ một cửa đang được hưởng phụ cấp đãi ngộ theo quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai ban hành tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 (tỉnh Lào Cai trước hợp nhất). Vì vậy mà một số cơ quan không chi hỗ trợ cho Công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát TTHC. 

2. Trên cơ sở mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát TTHC và mức chi hỗ trợ công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 40/2016/NQHĐND; Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tỉnh Lào Cai, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động sử dụng nguồn chi thường xuyên đã được UBND tỉnh giao dự toán hàng năm để thực hiện. Tuy nhiên, do ngân sách cấp còn hạn hẹp nên một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện chi hỗ trợ công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát TTHC (Kinh phí thực hiện chi hỗ trợ là trích từ hoạt động chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị mà nhiệm vụ chi hàng năm của các cơ quan, đơn vị nhiều vì vậy chưa cân đối được ngân sách để chi trả).
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

        Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai thay thế Nghị quyết số 40/2016/NQHĐND và Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất) cho phù hợp với chỉ đạo của Trung ương khi thực hiện Chính quyền 2 cấp và Văn bản số 6243/BTP-KTVB&QLXLVPHC ngày 06/10/2025 của Bộ Tư pháp về việc xử lý văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.
Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị Quyết số 40/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đảm bảo cho các hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.
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